
STT Họ và tên Số tiền Ghi chú
1 Nguyễn Hữu Cường, Lê Thị Nhạn (Phụ huynh lớp 8/1) 500.000
2 Lê Viết Đông 2 hộp Pháo hoa
3 Hồ Văn Thăng (Phụ huynh lớp 6/1) 200.000
4 Mai Thế Lĩnh, Nguyễn Thị Yến Nhi (Phụ huynh lớp 7/1) 300.000
5 Nguyễn Thị Thúy (Phụ huynh lớp 7/1) 200.000
6 Trần Thị Nghĩa (Phụ huynh lớp 6/1, 7/1) 200.000
7 Hoàng Xuân Bình 200.000
8 Đoàn Thị Mến 500.000
9 Nguyễn Thân Tân, Nguyễn Thị Thùy 200.000

10 Hoàng Thị Phương Thảo (Phụ huynh lớp 7/4) 500.000
11 Trần Quang Ngọc 200.000
12 Nguyễn Hữu Tuấn (Phụ huynh lớp 6/1) 200.000
13 Nguyễn Dư Hà, Lê Thị Dung 200.000
14 Nguyễn Thị Mỹ Thanh (Phụ huynh lớp 9/1) 300.000
15 Mai Kim Chung (Phụ huynh lớp 7/1) 200.000
16 Phạm Đức Linh (Phụ huynh lớp 6/2) 200.000
17 Nguyễn Văn Sơn (Phụ huynh lớp 7/1) 200.000
18 Mai Thị Bích Thủy (Phụ huynh lớp 6/1) 200.000
19 Trương Thị Sương (Phụ huynh lớp 6/2) 200.000
20 Nguyễn Ngọc Vỹ, Dương Thị Thu 200.000
21 Trịnh Thị Hạnh 200.000
22 Hồ Thị Kim Tuyết 200.000
23 Hoàng Quý Hùng 300.000
24 Phan Thị Xuân Hà (Phụ huynh lớp 6/2) 300.000
25 Hoàng Bảo Quốc 200.000
26 Phạm Thị Kim Quyên (Phụ huynh lớp 8/1) 300.000
27 Nguyễn Thị Thảo (Phụ huynh lớp 6/3) 200.000
28 Nguyễn Hữu Vỹ, Lê Thị Lệ Thủy (Phụ huynh lớp 6/1) 500.000
29 Nguyễn Thị Phương Thảo (PGD) 300.000
30 Trương Thị Tâm 200.000
31 Hoàng Thị Kiều Ly 200.000
32 Phạm Phi Huấn (Phụ huynh lớp 9/5) 100.000
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STT Họ và tên Số tiền Ghi chú
33 Hoàng Thị Thanh Lý (Phụ huynh lớp 7/1) 200.000
34 Lê Ngọc Khương (Phụ huynh lớp 6/3) 200.000
35 Nguyễn Thị Thảo (Phụ huynh lớp 7/3) 200.000
36 Ngô Thị Thuận 200.000
37 Dương Quý Liêm, Đào (Phụ huynh lớp 6/5) 500.000
38 Phạm Thị Nhạn (NV trường) 200.000
39 Trần Thị Như Ý 200.000
40 Lê Thị Hiếu (Phụ huynh lớp 8/2) 200.000
41 Trần Thị Thư (Phụ huynh lớp 9/2) 200.000
42 Trần Thị Dũng Hà 200.000
43 Hoàng Quốc Hoàn 200.000
44 Phan Văn Lộc 200.000
45 Trương Thị Linh 200.000
46 Nguyễn Viết Văn 200.000
47 Hoàng Thị Hải Vân 200.000

Tổng cộng 11.200.000



STT Tên cơ quan Số tiền Ghi chú
1 Ban chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền 500.000
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phong Điền 1.000.000
3 Bảo hiểm xã hội huyện Phong Điền 200.000
4 Công an Thị trấn Phong Điền 300.000
5 Cơ quan Huyện ủy Phong Điền 500.000
6 Chi cục Thống kê huyện Phong Điền 300.000
7 Chi nhánh VP đăng ký đất đai huyện Phong Điền 300.000
8 Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Thị trấn Phong Điền 500.000
9 Tổ dân phố Khánh Mỹ 200.000

10 Tổ dân phố Trạch Thượng 2 200.000
11 Thị đoàn Phong Điền 300.000
12 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phong Điền 500.000
13 Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phong Điền 300.000
14 Trung tâm Phát triễn quỹ đất huyện Phong Điền 200.000
15 Trung tâm VNPT huyện Phong Điền 300.000
16 Trung tâm Y tế Phong Điền 300.000
17 Trường Mầm non Hoa Sen-TT Phong Điền 300.000
18 Trường MN Hoa Hướng Dương 300.000
19 Trường TH Hương Lâm 200.000
20 Trường TH Trần Quốc Toản 300.000
21 Trường THCS Nguyễn Tri Phương-Phong Chương 300.000
22 Trường THPT Phong Điền 300.000
23 Trường TH&THCS Lê Văn Miến 300.000
24 Văn phòng HĐND-UBND 500.000
25 Huyện đoàn Phong Điền 300.000
26 Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền 500.000
27 Ngân hàng Agribank Phong Điền 1.000.000
28 Phòng GD&ĐT Phong Điền 500.000
29 Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Phong Điền 500.000
30 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phong Điền 300.000
31 Phòng NN&PTNT huyện Phong Điền 500.000
32 Phòng Nội vụ huyện Phong Điền 500.000
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STT Tên cơ quan Số tiền Ghi chú
33 Phòng Tài chính-Kế Hoạch huyện Phong Điền 300.000
34 Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Phong Điền 500.000
35 Hệ Nguyễn Tri (Phong Chương) 5.000.000
36 Ông Nguyễn Tri Phát 2.000.000
37 Ông Nguyễn Văn Xảo (Cháu cụ Nguyễn Duy) 500.000
38 Ông Nguyễn Văn Cho (P.Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền) 500.000
39 Ông Hoàng Văn Thái (P.Chủ tịch UBND huyện Phong Điền) 500.000
40 Công ty Bảo hiểm PV Oil 500.000
41 Công ty Cường Hương 500.000
42 Công ty HAVI (Vĩnh) 1.000.000
43 Công ty My Tài, TT Phong Điền (Phụ huynh lớp 6/3) 500.000
44 Công ty TNHH Nguyên Đạt (Sân khấu) 500.000
45 Em cựu học sinh NK 2003-2007 55.000.000
46 Ông Nguyễn Hữu Nhật (Cựu HS cấp 2, NK 1992-1996) 2.000.000
47 Tập thể lớp 9/3, NK 2008-2012 2.300.000
48 Tập thể lớp 9/4, NK 1998-2022 500.000
49 Nhóm cựu HS lớp 9/6, NK 2002-2006 1.000.000 Tặng 1 đôn hoa
50 Em Đồng Hữu Minh Nhật (Cựu HS lớp 9/2, NK 2005-2009) 300.000
51 Hội CMHS Trường 1.000.000
52 Câu lạc bộ Tennis Phong Điền 500.000
53 Câu lạc bộ võ thuật Karatedo Nguyễn Duy 200.000
54 Photo Hương 500.000
55 Quán Bảo Châu (Phụ huynh lớp 6/3) 200.000
56 Quán Diệu Hiền 1.000.000
57 Quán ốc Phước Tích 100.000
58 Quán Sen Khuyên 200.000
59 Quán Thảo Nhi 200.000
60 Quảng cáo Hoàng Sơn 1.000.000
61 Quảng cáo Lê Hoàng 300.000
62 Sân bóng Hoàng Anh 200.000
63 Shop hoa Lê Trang  (Phụ huynh lớp 7/6) 200.000
64 Sơn Thanh Miễn 200.000
65 Khu kinh doanh Lys Yoga & Dance Hồng Hạnh 500.000
66 Nhà may Đồng phục Tri Hằng (Quảng Điền) 500.000
67 Ông Nguyễn Đức Tâm 200.000
68 Ông Nguyễn Đăng Sáu Tý (Phụ huynh lớp 6/3) 500.000



STT Tên cơ quan Số tiền Ghi chú
69 Ông Nguyễn Hữu Nhất (Phụ huynh lớp 8/1) 500.000
70 Ông Nguyễn Năm Long (Phụ huynh lớp 9/2, 7/6) 200.000
71 Ông Nguyễn Quang Luật (PH lớp 9/1) 200.000
72 Ông Nguyễn Văn Mười (Cty Bảo hiểm Bảo Minh Q.Trị) 500.000
73 Ông Trương Duy Hòa (Khánh Mỹ) 500.000
74 Quán Hương Tràm (Phụ huynh lớp 6/7) 500.000
75 Vật liệu xây dựng Lương-Nhung 200.000
76 Bà Trịnh Thịnh Hồng Vân 200.000
77 Trang phục Sol Vàng 500.000
78 Café Sương Mai 500.000
79 Café Kamon 500.000
80 Café Rubi (Phụ huynh lớp 8/1) 200.000
81 Chị Chi 500.000
82 Điện tử Hoàng Bình 300.000
83 Ga Minh Ảo 100.000
84 Hiệu sách Phạm Thị Sen 200.000
85 Bảo mobi 500.000
86 Thầy Hoàng Hữu Hiền (nguyên HT trường) 500.000
87 Thầy Hoàng Minh Thanh (cựu GV trường) 100.000
88 Thầy Lê Hồng Thanh (cựu GV trường) 200.000
89 Thầy Lê Thanh Phước (cựu GV trường) 200.000
90 Thầy Mai Hồng Phi (HT trường THCS Phong Mỹ) 500.000
91 Thầy Nguyễn Đăng Long (cựu GV trường) 500.000
92 Thầy Nguyễn Định (cựu GV trường) 200.000
93 Thầy Nguyễn Lương Thiện (cựu GV trường) 200.000
94 Thầy Nguyễn Trọng Khương (cựu HT trường) 300.000
95 Thầy Trần Như Nguyên (cựu GV trường) 200.000
96 Thầy Trần Quang Thạnh (cựu GV trường) 200.000
97 Thầy Trần Văn Châu (cựu GV trường) 500.000
98 Cô Hoàng Mỹ Thủy (cựu GV trường) 2.500.000
99 Cô Lê Thị Hạnh (cựu GV trường) 200.000

100 Cô Lê Thị Hồng (cựu GV trường) 200.000
101 Cô Lê Thị Minh Thùy (cựu GV trường) 200.000
102 Cô Lê Thị Yến Nhi (cựu GV trường) 200.000
103 Cô Nguyễn Lan Phượng (cựu GV trường) 500.000
104 Cô Nguyễn Thị Hồng Yến (cựu GV trường) 200.000



STT Tên cơ quan Số tiền Ghi chú
105 Cô Nguyễn Thị Ngọc Lan (cựu GV trường) 500.000
106 Cô Nguyễn Thị Tuyết (cựu GV trường) 200.000
107 Cô Nguyễn Thị Thiệp (cựu NV Y tế trường) 200.000
108 Cô Nguyễn Thị Thu Huyền (cựu GV trường) 300.000
109 Cô Nguyễn Thị Thược (cựu GV trường) 300.000
110 Cô Tôn Nữ Thu Tùng (cựu GV trường) 200.000
111 Cô Trần Thị Ngọc Tiêu (cựu GV trường) 200.000
112 Cô Võ Thị Bích Thuận (cựu GV trường) 200.000
113 Chị Cao Thị Quỳnh Như (cựu KT trường) 500.000

Tổng cộng 109.700.000



STT Họ và Tên Lớp Số tiền Ghi chú
2 Phụ huynh em Nguyễn Như Minh Anh 6/1 200.000
3 Phụ huynh em Trần Nữ Khuê Anh 6/1 200.000
4 Phụ huynh em Nguyễn Hữu Gia Bảo 6/1 150.000
5 Phụ huynh em Nguyễn Đặng Bảo Châu 6/1 200.000
9 Phụ huynh em Đặng Ngọc Bảo Hân 6/1 200.000

10 Phụ huynh em Trương Nhật Bảo Hân 6/1 200.000
11 Phụ huynh em Lê Chí Huy 6/1 200.000
12 Phụ huynh em Trần Bá Phúc Khang 6/1 200.000
16 Phụ huynh em Nguyễn Phúc Bảo Long 6/1 100.000
17 Phụ huynh em Nguyễn Bá Nhật Minh 6/1 100.000
19 Phụ huynh em Nguyễn Xuân Nhật Minh 6/1 200.000
20 Phụ huynh em Văn Tiểu My 6/1 200.000
21 Phụ huynh em Trần Nguyễn Tuyết Ngân 6/1 200.000
22 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 6/1 200.000
24 Phụ huynh em Võ Thị Thanh Nhàn 6/1 150.000
25 Phụ huynh em Nguyễn Minh Nhật 6/1 200.000
26 Phụ huynh em Nguyễn Lê Ngọc Nhi 6/1 200.000
27 Phụ huynh em Thái Ngọc Thùy Nhi 6/1 200.000
29 Phụ huynh em Hoàng Tâm Như 6/1 200.000
30 Phụ huynh em Nguyễn Vũ Phong 6/1 200.000
31 Phụ huynh em Hoàng Đức Hồng Phúc 6/1 200.000
32 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Kim Phương 6/1 200.000
33 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Quân 6/1 200.000
34 Phụ huynh em Dương Thị Minh Thư 6/1 200.000
35 Phụ huynh em Lại Nguyễn Uyên Thư 6/1 200.000
36 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Kỳ Thư 6/1 200.000
37 Phụ huynh em Lê Thị Thủy Tiên 6/1 200.000
38 Phụ huynh em Dương Trần Ngọc Trâm 6/1 200.000
39 Phụ huynh em Ngô Bảo Trâm 6/1 200.000
40 Phụ huynh em Đặng Hán Bảo Trân 6/1 200.000
42 Phụ huynh em Phan Anh Tuấn 6/1 200.000
43 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Hồng Anh 6/2 100.000
44 Phụ huynh em Nguyễn Thị Phương Anh 6/2 100.000
45 Phụ huynh em Nguyễn Gia Bảo 6/2 100.000
46 Phụ huynh em Trần Nguyễn Gia Bảo 6/2 100.000
47 Phụ huynh em Nguyễn Bảo Trân Châu 6/2 200.000
49 Phụ huynh em Hồ Ngọc Hải Đăng 6/2 100.000
50 Phụ huynh em Nguyễn Lê Vân Giang 6/2 100.000
51 Phụ huynh em Nguyễn Công Tuấn Hải 6/2 100.000
52 Phụ huynh em Lê Nguyễn Bảo Hân 6/2 200.000
53 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Bảo Hân 6/2 200.000
55 Phụ huynh em Trần Hữu Đức Huy 6/2 100.000
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56 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Hoàng Khánh 6/2 100.000
57 Phụ huynh em Phan Thị Ngọc Khuê 6/2 100.000
58 Phụ huynh em Trần Nguyễn Ngọc Kiên 6/2 200.000
63 Phụ huynh em Nguyễn Khánh Minh 6/2 200.000
64 Phụ huynh em Nguyễn Văn Minh 6/2 100.000
66 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Hồng Ngọc 6/2 200.000
67 Phụ huynh em Trần Lê Thảo Nguyên 6/2 100.000
68 Phụ huynh em Nguyễn Thị Minh Nguyệt 6/2 200.000
69 Phụ huynh em Dương Thị Yến Nhi 6/2 100.000
70 Phụ huynh em Nguyễn Nhật Gia Nhi 6/2 200.000
71 Phụ huynh em Nguyễn Trần Bảo Nhi 6/2 100.000
72 Phụ huynh em Nguyễn Vũ Long Nhi 6/2 100.000
73 Phụ huynh em Ngô Thị Phương Như 6/2 100.000
74 Phụ huynh em Dương Thị Tâm Phúc 6/2 100.000
75 Phụ huynh em Trần Khánh Phương 6/2 200.000
77 Phụ huynh em Ngô Minh Quân 6/2 100.000
78 Phụ huynh em Hồ Khánh Thi 6/2 100.000
80 Phụ huynh em Dương Hoàng Thảo Trang 6/2 100.000
81 Phụ huynh em Trần Thị Bảo Trân 6/2 100.000
82 Phụ huynh em Võ Ngọc Bảo Trân 6/2 200.000
83 Phụ huynh em Nguyễn Tố Uyên 6/2 100.000
84 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Như Ý 6/2 100.000
85 Phụ huynh em Dương Thị Phương Anh 6/3 100.000
86 Phụ huynh em Đặng Phan Nhật Anh 6/3 100.000
87 Phụ huynh em Lê Trâm Anh 6/3 100.000
91 Phụ huynh em Hoàng Công Quốc Bảo 6/3 100.000
94 Phụ huynh em Nguyễn Lê Hoàng Hà 6/3 100.000
95 Phụ huynh em Nguyễn Thị Ngọc Hân 6/3 100.000
97 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Tuấn Hưng 6/3 100.000
99 Phụ huynh em Lê Đăng Khôi 6/3 100.000

100 Phụ huynh em Trần Ngọc Tuấn Kiệt 6/3 200.000
101 Phụ huynh em Châu Hoàng Linh 6/3 100.000
105 Phụ huynh em Mai Nguyễn Thảo My 6/3 100.000
106 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Minh Nghĩa 6/3 100.000
108 Phụ huynh em Dương Hoàng Phương Nguyên 6/3 100.000
109 Phụ huynh em Trần Như Nam Nguyên 6/3 100.000
110 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Phú 6/3 100.000
112 Phụ huynh em Nguyễn Thị Quy 6/3 100.000
119 Phụ huynh em Nguyễn Trần Tony 6/3 200.000
120 Phụ huynh em Hoàng Thị Thu Trang 6/3 100.000
122 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Trân 6/3 100.000
124 Phụ huynh em Nguyễn Thanh Nhật Tường 6/3 100.000
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127 Phụ huynh em Mai Đức Gia Bảo 6/4 100.000
129 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Ngọc Hân 6/4 100.000
134 Phụ huynh em Lê Ngọc Gia Hưng 6/4 100.000
135 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Bảo Hưng 6/4 200.000
137 Phụ huynh em Nguyễn Phước Anh Khoa 6/4 100.000
139 Phụ huynh em Dương Quang Khởi 6/4 100.000
142 Phụ huynh em Đoàn Ngọc Bảo Long 6/4 100.000
143 Phụ huynh em Hà Tuấn Minh 6/4 100.000
147 Phụ huynh em Phạm Nguyễn Hạnh Nguyên 6/4 100.000
152 Phụ huynh em Trần Ngọc Gia Phong 6/4 100.000
159 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Đức Thịnh 6/4 100.000
160 Phụ huynh em Dương Bảo Trân 6/4 100.000
162 Phụ huynh em Lê Nguyễn Hoài Vy 6/4 100.000
165 Phụ huynh em Phạm Bá Phi Dũng 6/5 200.000
166 Phụ huynh em Phạm Dương Thế Duy 6/5 100.000
167 Phụ huynh em Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6/5 100.000
172 Phụ huynh em Nguyễn Lê Hồng Đức 6/5 100.000
176 Phụ huynh em Phạm Dương Ngọc Hân 6/5 200.000
179 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Hiếu 6/5 200.000
180 Phụ huynh em Trần Chí Hiếu 6/5 100.000
184 Phụ huynh em Trần Nguyễn Gia Như 6/5 200.000 UH 3 xe cát và 5 hộp nước suối cho trại TT

186 Phụ huynh em Đồng Hữu Minh Quang 6/5 100.000
187 Phụ huynh em Hoàng Văn Minh Quân 6/5 100.000
189 Phụ huynh em Lê Hoàng Sơn 6/5 200.000
190 Phụ huynh em Lê Thị Thanh Tâm 6/5 100.000
194 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Bảo Trâm 6/5 300.000
195 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 6/5 200.000
196 Phụ huynh em Lê Ngọc Bảo Trân 6/5 200.000
202 Phụ huynh em Lê Đặng Khánh Băng 6/6 100.000
203 Phụ huynh em Nguyễn Trần Khánh Băng 6/6 100.000
207 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Hương Giang 6/6 200.000
208 Phụ huynh em Nguyễn Phạm Việt Hoàng 6/6 100.000
209 Phụ huynh em Phạm Hữu Huy 6/6 100.000
214 Phụ huynh em Lê Đình Minh Khoa 6/6 100.000
216 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Anh Khôi 6/6 200.000
219 Phụ huynh em Trần Thị Phương Linh 6/6 100.000
220 Phụ huynh em Hồ Văn Bảo Long 6/6 100.000
221 Phụ huynh em Trương Quốc Lộc 6/6 100.000
225 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thảo Nguyên 6/6 100.000
228 Phụ huynh em Nguyễn Minh Thiên Phát 6/6 100.000
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229 Phụ huynh em Trần Ngọc Nam Phương 6/6 100.000
232 Phụ huynh em Nguyễn Văn Quý 6/6 100.000
234 Phụ huynh em Trần Văn Viết Thắng 6/6 100.000
236 Phụ huynh em Hoàng Lê Vĩnh Tiến 6/6 100.000
237 Phụ huynh em Thái Xuân Trường 6/6 100.000
238 Phụ huynh em Trần Viết Trường 6/6 100.000
239 Phụ huynh em Hoàng Anh Tú 6/6 100.000
240 Phụ huynh em Đặng Ngọc Tường Vy 6/6 200.000
244 Phụ huynh em Nguyễn Công Chí Danh 6/7 100.000
245 Phụ huynh em Hoàng Quốc Duy 6/7 100.000
248 Phụ huynh em Trần Ngọc Gia Hân 6/7 100.000
249 Phụ huynh em Nguyễn Đại Gia Hoàng 6/7 100.000
250 Phụ huynh em Đinh Thanh Huyền 6/7 100.000
251 Phụ huynh em Ngô Khánh Huyền 6/7 100.000
252 Phụ huynh em Trần Văn Thảo Huyền 6/7 100.000
256 Phụ huynh em Dương Đăng Anh Khoa 6/7 100.000
257 Phụ huynh em Dương Nguyễn Anh Khoa 6/7 100.000
258 Phụ huynh em Lê Quang Tuấn Kiệt 6/7 100.000
260 Phụ huynh em Bùi Thị Phương Linh 6/7 100.000
261 Phụ huynh em Nguyễn Trương Phương Linh 6/7 100.000
262 Phụ huynh em Nguyễn Bá Hoàng Long 6/7 100.000
264 Phụ huynh em Dương Quang Lưu 6/7 100.000
265 Phụ huynh em Nguyễn Công Nam 6/7 100.000
267 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 6/7 100.000
268 Phụ huynh em Trần Ngọc Sơn 6/7 100.000
269 Phụ huynh em Lê Thanh Tâm 6/7 100.000
270 Phụ huynh em Đoàn Lê Khánh Thi 6/7 100.000
271 Phụ huynh em Nguyễn Trần Phước Thịnh 6/7 100.000
272 Phụ huynh em Hoàng Minh Tiến 6/7 100.000
273 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Bảo Trang 6/7 100.000
275 Phụ huynh em Trần Lê Bảo Trân 6/7 100.000
277 Phụ huynh em Trần Thanh Trúc 6/7 100.000
281 Phụ huynh em Đặng Phúc Gia Bảo 7/1 200.000
283 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Ngọc Diệp 7/1 100.000
284 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Linh Đan 7/1 100.000
285 Phụ huynh em Hồ Nguyễn Xuân Giang 7/1 200.000
286 Phụ huynh em Võ Thị Ngọc Hạnh 7/1 100.000
289 Phụ huynh em Phan Nguyễn Gia Hân 7/1 200.000
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290 Phụ huynh em Hoàng Thị Thu Hồng 7/1 100.000
291 Phụ huynh em Hoàng Minh Huy 7/1 100.000
292 Phụ huynh em Lê Đình Minh Khôi 7/1 100.000
293 Phụ huynh em Lê Minh Khuê 7/1 200.000
298 Phụ huynh em Nguyễn Bảo Ngọc 7/1 200.000
300 Phụ huynh em Nguyễn Trần Thảo Nguyên 7/1 100.000
301 Phụ huynh em Phan Trần Thảo Nguyên 7/1 100.000
303 Phụ huynh em Nguyễn Bảo Uyên Nhi 7/1 100.000
305 Phụ huynh em Phan Hoàng Thảo Nhiên 7/1 100.000
306 Phụ huynh em Phạm Trần Khánh Phương 7/1 100.000
307 Phụ huynh em Trần An Phương 7/1 200.000
308 Phụ huynh em Dương Thị Bảo Thy 7/1 100.000
310 Phụ huynh em Đỗ Nguyễn Bảo Trân 7/1 100.000
312 Phụ huynh em Trần Bảo Trân 7/1 100.000
313 Phụ huynh em Lê Nguyễn Cát Tường 7/1 100.000
314 Phụ huynh em Lê Đoàn Bảo Vy 7/1 200.000
315 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Khánh Vy 7/1 100.000
316 Phụ huynh em Nguyễn Nguyễn Tường Vy 7/1 100.000
317 Phụ huynh em Dương Lê Hoài An 7/2 100.000
318 Phụ huynh em Nguyễn Đăng Khôi Anh 7/2 100.000
321 Phụ huynh em Hồ Ngọc Bình 7/2 100.000
322 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Linh Chi 7/2 100.000
324 Phụ huynh em Nguyễn Lê Minh Đức 7/2 200.000
325 Phụ huynh em Hoàng Hương Giang 7/2 100.000
326 Phụ huynh em Trần Hà Giang 7/2 100.000
327 Phụ huynh em Đoàn Nguyễn Ngọc Hân 7/2 100.000
329 Phụ huynh em Hồ Trần Nhật Hoàng 7/2 100.000
330 Phụ huynh em Lê Quang Huy 7/2 200.000
331 Phụ huynh em Nguyễn Văn Huy 7/2 100.000
332 Phụ huynh em Nguyễn Đăng Hưng 7/2 100.000
333 Phụ huynh em Nguyễn Duy Khoa 7/2 100.000
334 Phụ huynh em Đinh Thị Khánh Linh 7/2 200.000
336 Phụ huynh em Đồng Thị An Na 7/2 100.000
338 Phụ huynh em Lê Trần Phương Nguyên 7/2 100.000
340 Phụ huynh em Nguyễn Lan Nhi 7/2 200.000
341 Phụ huynh em Nguyễn Cửu Khánh Nhiên 7/2 100.000
342 Phụ huynh em Nguyễn Châu Quỳnh Như 7/2 100.000
344 Phụ huynh em Trần Hữu Phú 7/2 100.000
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345 Phụ huynh em Phan Anh Quân 7/2 100.000
347 Phụ huynh em Hoàng Thị Minh Tâm 7/2 100.000
350 Phụ huynh em Nguyễn Thảo Tiên 7/2 100.000
353 Phụ huynh em Trương Yến Trinh 7/2 100.000
355 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 7/2 100.000
357 Phụ huynh em Nguyễn Lê Phương Anh 7/3 100.000
359 Phụ huynh em Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7/3 100.000
360 Phụ huynh em Đồng Hữu Thiên Ân 7/3 100.000
363 Phụ huynh em Đồng Hữu Thành Đạt 7/3 100.000
369 Phụ huynh em Phan Văn Quốc Huy 7/3 100.000
374 Phụ huynh em Trần Văn Anh Khoa 7/3 100.000
375 Phụ huynh em Cáp Xuân Anh Kiệt 7/3 100.000
378 Phụ huynh em Nguyễn Trung Diệu Minh 7/3 100.000
380 Phụ huynh em Nguyễn Đức An Nam 7/3 100.000
382 Phụ huynh em Nguyễn Hồ Minh Nhật 7/3 100.000
383 Phụ huynh em Lê Nguyễn Phương Nhi 7/3 100.000
384 Phụ huynh em Lê Thị Hoài Nhi 7/3 100.000
387 Phụ huynh em Nguyễn Thị An Thịnh 7/3 100.000
389 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Anh Thư 7/3 100.000
394 Phụ huynh em Dương Quang Tùng 7/3 100.000
395 Phụ huynh em Nguyễn Ái Vĩnh Tường 7/3 100.000
402 Phụ huynh em Nguyễn Quốc Bảo 7/4 200.000
404 Phụ huynh em Trần Nhật Băng 7/4 100.000
406 Phụ huynh em Nguyễn Đình Duy 7/4 100.000
407 Phụ huynh em Trần Thanh Nguyên Giáp 7/4 200.000
408 Phụ huynh em Trần Hữu Vũ Hoàng 7/4 200.000
409 Phụ huynh em Trần Văn Vĩnh Hoàng 7/4 300.000
410 Phụ huynh em Phạm Hoàng Phi Hùng 7/4 200.000
411 Phụ huynh em Nguyễn Hưng 7/4 500.000
412 Phụ huynh em Nguyễn Gia Hưng 7/4 100.000
413 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Anh Khôi 7/4 100.000
415 Phụ huynh em Nguyễn Đăng Hồng Liên 7/4 200.000
416 Phụ huynh em Phan Ngọc Diệu Linh 7/4 100.000
417 Phụ huynh em Nguyễn Công Thành Lương 7/4 100.000
419 Phụ huynh em Trần Ngọc Tuyết Nhân 7/4 100.000
420 Phụ huynh em Phạm Đức Minh Nhật 7/4 200.000
421 Phụ huynh em Trần Thị Bảo Nhi 7/4 100.000
422 Phụ huynh em Nguyễn Thị Minh Nhớ 7/4 100.000
424 Phụ huynh em Nguyễn Thị Mai Phương 7/4 100.000
425 Phụ huynh em Nguyễn Tấn Quốc 7/4 200.000



STT Họ và Tên Lớp Số tiền Ghi chú

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY
DANH SÁCH CMHS

ỦNG HỘ ĐÊM HỘI DIỄN VĂN NGHỆ VÀ GÂY QUỸ "TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG"
NĂM HỌC 2023-2024

426 Phụ huynh em Lê Ngọc Quyên 7/4 100.000
427 Phụ huynh em Dương Nguyễn Quang Thiện 7/4 100.000
428 Phụ huynh em Lê Văn Thịnh 7/4 100.000
429 Phụ huynh em Hồ Ngọc Thuận 7/4 300.000
432 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Bảo Trân 7/4 100.000
434 Phụ huynh em Lê Viết Thiên Vũ 7/4 100.000
436 Phụ huynh em Trần Thị Tường Vy 7/4 100.000
437 Phụ huynh em Hồ Huỳnh Như Ý 7/4 100.000
439 Phụ huynh em Lê Quang Anh 7/5 100.000
441 Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Băng Châu 7/5 100.000
442 Phụ huynh em Nguyễn Hữu Tuấn Chương 7/5 100.000
443 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Hân 7/5 100.000
446 Phụ huynh em Nguyễn Minh Nguyên Hưng 7/5 100.000
447 Phụ huynh em Nguyễn Hữu Minh Khang 7/5 100.000
448 Phụ huynh em Lê Hữu Kiệt 7/5 100.000
450 Phụ huynh em Mai Văn Lộc 7/5 100.000
452 Phụ huynh em Trần Hải Nam 7/5 100.000
453 Phụ huynh em Trần Quang Bảo Nam 7/5 100.000
454 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Khánh Ngọc 7/5 100.000
455 Phụ huynh em Nguyễn Thị Bảo Ngọc 7/5 100.000
456 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Nhân 7/5 100.000
458 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Tùng Nhi 7/5 100.000
460 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thùy Nhiên 7/5 100.000
461 Phụ huynh em Giáp Hoàng Gia Phúc 7/5 100.000
462 Phụ huynh em Đồng Hữu Quân 7/5 100.000
463 Phụ huynh em Đồng Thị Như Quỳnh 7/5 100.000
465 Phụ huynh em Hoàng Tiến Sơn 7/5 100.000
466 Phụ huynh em Phan Đồng Tài 7/5 100.000
468 Phụ huynh em Nguyễn Xuân Thiện 7/5 100.000
469 Phụ huynh em Lê Thị Thanh Thủy 7/5 100.000
470 Phụ huynh em Phạm Thị Ngọc Trang 7/5 100.000
471 Phụ huynh em Trương Thị Thùy Trang 7/5 100.000
473 Phụ huynh em Nguyễn Đỗ Thanh Trúc 7/5 100.000
474 Phụ huynh em Đồng Hữu Trung 7/5 100.000
477 Phụ huynh em Nguyễn Thị Hải Yến 7/5 100.000
480 Phụ huynh em Trần Nguyễn Hoàng Anh 7/6 100.000
481 Phụ huynh em Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7/6 100.000
482 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Thiên Bảo 7/6 100.000
483 Phụ huynh em Nguyễn Văn An Bảo 7/6 100.000



STT Họ và Tên Lớp Số tiền Ghi chú

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY
DANH SÁCH CMHS

ỦNG HỘ ĐÊM HỘI DIỄN VĂN NGHỆ VÀ GÂY QUỸ "TIẾP BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG"
NĂM HỌC 2023-2024

484 Phụ huynh em Nguyễn Trần Khánh Băng 7/6 100.000
485 Phụ huynh em Phan Thúc Thanh Bình 7/6 100.000
488 Phụ huynh em Hoàng Quang Đạt 7/6 100.000
489 Phụ huynh em Lê Thành Đạt 7/6 100.000
491 Phụ huynh em Nguyễn Bá Định 7/6 200.000
492 Phụ huynh em Nguyễn Đại Viết Hoạch 7/6 200.000
494 Phụ huynh em Nguyễn Thái Huỳnh 7/6 100.000
496 Phụ huynh em Trịnh Ngọc Mai 7/6 100.000
500 Phụ huynh em Nguyễn Thị Bảo Ngọc 7/6 200.000
501 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thảo Nguyên 7/6 100.000
502 Phụ huynh em Hoàng Thanh Nhã 7/6 200.000
504 Phụ huynh em Trần Văn Pháp 7/6 100.000
511 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Anh Thư 7/6 100.000
512 Phụ huynh em Nguyễn Võ Huyền Trâm 7/6 200.000
516 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Anh Tuấn 7/6 100.000
520 Phụ huynh em Lê Minh Tuấn Anh 7/7 200.000
526 Phụ huynh em Thái Thành Hưng 7/7 100.000
527 Phụ huynh em Trần Nguyễn Gia Hưng 7/7 100.000
530 Phụ huynh em Trần Văn Bảo Lâm 7/7 100.000
533 Phụ huynh em Đoàn Nhất Ánh Mai 7/7 100.000
534 Phụ huynh em Lê Thành Cát Minh 7/7 100.000
535 Phụ huynh em Trần Đức Hoàng Minh 7/7 200.000
536 Phụ huynh em Trương Thế Minh 7/7 100.000
537 Phụ huynh em Lê Nguyễn Ngọc Ngân 7/7 500.000
541 Phụ huynh em Đồng Thị Tuyết Nhi 7/7 100.000
543 Phụ huynh em Phan Thị Hồng Nhung 7/7 100.000
545 Phụ huynh em Trần Văn Trường Phát 7/7 100.000
548 Phụ huynh em Nguyễn Đắc Chấn Phong 7/7 200.000
552 Phụ huynh em Trần Thị Anh Thư 7/7 100.000
555 Phụ huynh em Lê Thị Phương Trinh 7/7 100.000
557 Phụ huynh em Trần Khánh Vy 7/7 100.000
560 Phụ huynh em Hoàng Thị Ngọc Anh 8/1 200.000
564 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Tiến Đạt 8/1 200.000
565 Phụ huynh em Nguyễn Đình Ngọc Định 8/1 100.000
566 Phụ huynh em Nguyễn Khánh Hà 8/1 150.000
568 Phụ huynh em Dương Thái Ngọc Hân 8/1 100.000
569 Phụ huynh em Lê Văn Lĩnh 8/1 200.000
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572 Phụ huynh em Lê Thị Kim Ngân 8/1 100.000
573 Phụ huynh em Phan Cao Thảo Nguyên 8/1 200.000
574 Phụ huynh em Hồ Thị Minh Nguyệt 8/1 100.000
575 Phụ huynh em Nguyễn Minh Uyển Nhi 8/1 100.000
576 Phụ huynh em Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 8/1 200.000
577 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thảo Nhi 8/1 100.000
578 Phụ huynh em Nguyễn Thị Yến Nhi 8/1 100.000
579 Phụ huynh em Trần Thị Ý Nhiên 8/1 100.000
580 Phụ huynh em Hoàng Trần Khánh Như 8/1 100.000
582 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 8/1 100.000
585 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thảo 8/1 200.000
586 Phụ huynh em Võ Nguyễn Phương Thảo 8/1 200.000
587 Phụ huynh em Ngô Hoàng Trường Thịnh 8/1 200.000
589 Phụ huynh em Võ Đan Thư 8/1 200.000
590 Phụ huynh em Lê Trần Thủy Tiên 8/1 200.000
591 Phụ huynh em Nguyễn Cát Tiên 8/1 100.000
592 Phụ huynh em Đoàn Thị Bảo Trân 8/1 100.000
593 Phụ huynh em Trần Thùy Mỹ Trân 8/1 200.000
594 Phụ huynh em Võ Ngọc Bảo Trân 8/1 200.000
595 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Thùy Trinh 8/1 100.000
597 Phụ huynh em Ngô Thị Tường Vy 8/1 100.000
598 Phụ huynh em Phạm Thị Hà Vy 8/1 200.000
600 Phụ huynh em Dương Nguyễn Quang Anh 8/2 300.000
602 Phụ huynh em Nguyễn Thị Hoài Diễm 8/2 200.000
603 Phụ huynh em Lê Văn Duy 8/2 100.000
605 Phụ huynh em Trần Văn Gôn 8/2 200.000
607 Phụ huynh em Lê Tấn Hoàng 8/2 100.000
609 Phụ huynh em Hồ Quang Huy 8/2 200.000
611 Phụ huynh em Lê Văn Hưng 8/2 100.000
612 Phụ huynh em Dương Quang Hữu 8/2 200.000
613 Phụ huynh em Nguyễn Đại Bảo Khang 8/2 100.000
614 Phụ huynh em Lê Thị Bảo Linh 8/2 200.000
615 Phụ huynh em Phan Thị Diệu Linh 8/2 100.000
617 Phụ huynh em Nguyễn Thị Minh Nguyệt 8/2 100.000
618 Phụ huynh em Trương Nguyễn Ánh Nguyệt 8/2 200.000
619 Phụ huynh em Nguyễn Đức Thành Nhân 8/2 100.000
620 Phụ huynh em Thái Văn Thiện Nhân 8/2 200.000
621 Phụ huynh em Hồ Hải Yến Nhi 8/2 100.000
622 Phụ huynh em Nguyễn Thị Bảo Nhi 8/2 100.000
625 Phụ huynh em Trương Quỳnh Như 8/2 200.000
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626 Phụ huynh em Trương Thị Kiều Oanh 8/2 200.000
627 Phụ huynh em Văn Đình Phúc 8/2 100.000
628 Phụ huynh em Nguyễn Đăng Quang 8/2 100.000
634 Phụ huynh em Trương Duy Bảo Thịnh 8/2 200.000
635 Phụ huynh em Đặng Lê Vĩnh Tiến 8/2 200.000
637 Phụ huynh em Dương Thị Thùy Trâm 8/2 200.000
638 Phụ huynh em Cao Nguyễn Bảo Trân 8/2 100.000
641 Phụ huynh em Lê Nguyễn Bảo Châu 8/3 100.000
648 Phụ huynh em Lê Đỗ Vương Khang 8/3 100.000
649 Phụ huynh em Thái Diệp Minh Khang 8/3 200.000
650 Phụ huynh em Nguyễn Ái Khánh 8/3 100.000
651 Phụ huynh em Nguyễn Viết Khánh 8/3 100.000
652 Phụ huynh em Nguyễn Đức Tuấn Kiệt 8/3 100.000
653 Phụ huynh em Phan Thị Nguyệt Kiều 8/3 100.000
654 Phụ huynh em Mai Thị Lan 8/3 100.000
655 Phụ huynh em Nguyễn Hữu Bảo Lâm 8/3 100.000
656 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Khánh Linh 8/3 100.000
658 Phụ huynh em Trần Tuấn Minh 8/3 100.000
659 Phụ huynh em Đỗ Văn Trọng Nhân 8/3 100.000
660 Phụ huynh em Trương Minh Nhật 8/3 500.000
661 Phụ huynh em Lê Trần Quỳnh Như 8/3 100.000
662 Phụ huynh em Văn Hữu Thiên Phúc 8/3 100.000
663 Phụ huynh em Hoàng Diễm Quỳnh 8/3 100.000
664 Phụ huynh em Trần Quang Nhật Tân 8/3 100.000
665 Phụ huynh em Lê Thị Hoài Thi 8/3 100.000
666 Phụ huynh em Trần Ngọc Thưởng 8/3 100.000
669 Phụ huynh em Nguyễn Bá Thùy Trâm 8/3 200.000
670 Phụ huynh em Nguyễn Thị Bảo Trâm 8/3 100.000
676 Phụ huynh em Đặng Thị Khánh Vân 8/3 100.000
677 Phụ huynh em Trần Ngọc Quang Vinh 8/3 200.000

Hội phụ huynh lớp 8/3 550.000
688 Phụ huynh em Lê Văn Hoàng 8/4 100.000
689 Phụ huynh em Trần Nhật Hoàng 8/4 100.000
691 Phụ huynh em Nguyễn Khoa Bảo Hưng 8/4 100.000
692 Phụ huynh em Nguyễn Phước Khang 8/4 100.000
693 Phụ huynh em Nguyễn Văn Anh Khoa 8/4 100.000
695 Phụ huynh em Trương Bảo Nam 8/4 100.000
696 Phụ huynh em Nguyễn Thị Phước Nguyên 8/4 100.000
699 Phụ huynh em Nguyễn Văn Minh Quân 8/4 100.000
700 Phụ huynh em Phan Văn Quý 8/4 100.000
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702 Phụ huynh em Nguyễn Viết Sang 8/4 100.000
705 Phụ huynh em Dương Ngọc Thu 8/4 100.000
708 Phụ huynh em Nguyễn Đoàn Anh Thư 8/4 50.000
709 Phụ huynh em Nguyễn Minh Tiên 8/4 100.000
710 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 8/4 100.000
715 Phụ huynh em Nguyễn Thanh Triều 8/4 100.000
719 Phụ huynh em Nguyễn Đại Vũ 8/4 100.000
721 Phụ huynh em Dương Hoàng An 9/1 200.000
722 Phụ huynh em Phạm Thế Anh 9/1 200.000
723 Phụ huynh em Phan Nguyễn Bảo Anh 9/1 UH 2 chuyến xe chở cát
724 Phụ huynh em Trần Thị Vân Anh 9/1 300.000
725 Phụ huynh em Nguyễn Thiên Ân 9/1 200.000
726 Phụ huynh em Nguyễn Trần Khánh Băng 9/1 200.000
727 Phụ huynh em Diệp Quốc Dũng 9/1 200.000
729 Phụ huynh em Hoàng Ngọc Diễm Hằng 9/1 200.000
730 Phụ huynh em Đỗ Nguyễn Ngọc Hân 9/1 200.000
732 Phụ huynh em Hồ Nguyên Hưng 9/1 200.000
733 Phụ huynh em Nguyễn Phúc Miên Kha 9/1 200.000
734 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Linh 9/1 200.000
735 Phụ huynh em Lê Xuân Mai 9/1 100.000
736 Phụ huynh em Võ Thành Tấn Minh 9/1 150.000
738 Phụ huynh em Nguyễn Khánh Ngọc 9/1 200.000
739 Phụ huynh em Trần Thị Kim Ngọc 9/1 100.000
740 Phụ huynh em Nguyễn Hà Quỳnh Nhi 9/1 200.000
741 Phụ huynh em Nguyễn Tịnh Nhiên 9/1 200.000
742 Phụ huynh em Diệp Thiện Bảo Như 9/1 200.000
743 Phụ huynh em Lê Nguyễn Uyển Như 9/1 Hỗ trợ quay flycam khai mạc Hội trại

744 Phụ huynh em Nguyễn Cao Gia Như 9/1 200.000
745 Phụ huynh em Trần Hoàng Phương 9/1 200.000
746 Phụ huynh em Văn Hoàng Thái 9/1 150.000
747 Phụ huynh em Trương Nguyễn Thanh Thảo 9/1 200.000
748 Phụ huynh em Nguyễn Trung Thuận 9/1 200.000
749 Phụ huynh em Đoàn Tiến Anh Tuấn 9/1 200.000
752 Phụ huynh em Nguyễn Thị Như Ý 9/1 100.000
753 Phụ huynh em Nguyễn Trường An 9/2 100.000
754 Phụ huynh em Hoàng Nguyễn Tuấn Anh 9/2 200.000
756 Phụ huynh em Nguyễn Thị Hoàng Anh 9/2 100.000
759 Phụ huynh em Lê Văn Thành Đạt 9/2 100.000
760 Phụ huynh em Võ Thị Ngọc Hân 9/2 100.000
762 Phụ huynh em Đỗ Minh Khánh Huyền 9/2 200.000
763 Phụ huynh em Ngô Thị Thu Hương 9/2 200.000
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764 Phụ huynh em Trần Ngọc Đăng Khoa 9/2 100.000
767 Phụ huynh em Võ Thùy Linh 9/2 200.000
768 Phụ huynh em Hoàng Ngô Bảo Long 9/2 100.000
769 Phụ huynh em Nguyễn Bá Châu Long 9/2 200.000
770 Phụ huynh em Dương Tuấn Lộc 9/2 200.000
774 Phụ huynh em Nguyễn Thị Bảo Ngọc 9/2 100.000
777 Phụ huynh em Nguyễn Đăng Thái Sơn 9/2 200.000
778 Phụ huynh em Dương Nguyễn Tấn Tài 9/2 200.000
779 Phụ huynh em Nguyễn Hồng Tân 9/2 200.000
780 Phụ huynh em Nguyễn Viết Trung Thành 9/2 100.000
782 Phụ huynh em Nguyễn Thị Cẩm Tiên 9/2 100.000
783 Phụ huynh em Nguyễn Thái Tuấn 9/2 100.000
785 Phụ huynh em Nguyễn Minh Vũ 9/2 200.000
786 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Tường Vy 9/2 300.000
787 Phụ huynh em Phan Nguyễn Tường Vy 9/2 100.000
798 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thanh Ly 9/3 100.000
803 Phụ huynh em Nguyễn Trí Tân 9/3 100.000
805 Phụ huynh em Cao Đình Quốc Tấn 9/3 100.000
809 Phụ huynh em Đặng Thị Thủy Tiên 9/3 100.000
814 Phụ huynh em Lê Phương Uyên 9/3 100.000
816 Phụ huynh em Hà Băng Tường Vy 9/3 200.000
820 Phụ huynh em Lê Văn Tấn Bình 9/4 100.000
822 Phụ huynh em Nguyễn Văn Tiến Đức 9/4 200.000
827 Phụ huynh em Trương Duy Hiếu 9/4 100.000
828 Phụ huynh em Trần Minh Hoàng 9/4 100.000
829 Phụ huynh em Trần Văn Mai Hoàng 9/4 200.000
830 Phụ huynh em Nguyễn Vũ Quang Huy 9/4 200.000
831 Phụ huynh em Hồ Tấn Khang 9/4 100.000
832 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Nhật Khanh 9/4 200.000
840 Phụ huynh em Đoàn Văn Nhật 9/4 100.000
844 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Thanh Sang 9/4 100.000
846 Phụ huynh em Nguyễn Huyền Trân 9/4 200.000
850 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Tường Vy 9/4 200.000
851 Phụ huynh em Lê Nguyễn Kiều Anh 9/5 100.000
856 Phụ huynh em Hoàng Lê Linh Chi 9/5 100.000
859 Phụ huynh em Nguyễn Huỳnh Viết Huy 9/5 100.000
860 Phụ huynh em Phạm Khánh Hưng 9/5 100.000
862 Phụ huynh em Đào Nguyên Khoa 9/5 100.000
863 Phụ huynh em Hồ Hữu Tuấn Kiệt 9/5 100.000
864 Phụ huynh em Dương Thị Hoài Kim 9/5 50.000
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868 Phụ huynh em Nguyễn Như Minh 9/5 100.000
869 Phụ huynh em Trần Ri Na 9/5 100.000
870 Phụ huynh em Lê Phan Minh Nguyệt 9/5 100.000
871 Phụ huynh em Trịnh Minh Nhật 9/5 100.000
872 Phụ huynh em Hồ Huỳnh Tâm 9/5 100.000
873 Phụ huynh em Nguyễn Viết Tâm 9/5 100.000
875 Phụ huynh em Nguyễn Xuân Thành 9/5 100.000
878 Phụ huynh em Cao Thị Vân 9/5 100.000
881 Phụ huynh em Lê Văn Hải Đăng 9/6 100.000
882 Phụ huynh em Trần Thị Hồng Hạnh 9/6 100.000
883 Phụ huynh em Lê Ngọc Hân 9/6 100.000
884 Phụ huynh em Trịnh Đức Hòa 9/6 200.000
887 Phụ huynh em Trần Quang Khải 9/6 100.000
889 Phụ huynh em Nguyễn Ngọc Bảo Long 9/6 100.000
891 Phụ huynh em Lê Văn Nam 9/6 100.000
892 Phụ huynh em Trần Lê Bảo Ngân 9/6 100.000
893 Phụ huynh em Trần Thị Thu Nhã 9/6 100.000
894 Phụ huynh em Đinh Minh Trọng Nhân 9/6 100.000
897 Phụ huynh em Nguyễn Thị Tâm Như 9/6 100.000
902 Phụ huynh em Hồ Ngọc Thái 9/6 100.000
904 Phụ huynh em Giáp Thanh Thảo 9/6 200.000
906 Phụ huynh em Trần Ngọc Bách Thảo 9/6 100.000
910 Phụ huynh em Lê Thị Thủy Tiên 9/6 100.000
914 Phụ huynh em Hoàng Anh Tuấn 9/6 100.000

67.100.000Tổng cộng
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1 Cha mẹ học sinh Lớp 6/1 5.900.000
2 Cha mẹ học sinh Lớp 6/2 4.300.000
3 Cha mẹ học sinh Lớp 6/3 2.200.000
4 Cha mẹ học sinh Lớp 6/4 1.400.000
5 Cha mẹ học sinh Lớp 6/5 2.400.000
6 Cha mẹ học sinh Lớp 6/6 2.300.000
7 Cha mẹ học sinh Lớp 6/7 2.400.000
8 Cha mẹ học sinh Lớp 7/1 3.100.000
9 Cha mẹ học sinh Lớp 7/2 2.900.000

10 Cha mẹ học sinh Lớp 7/3 1.600.000
11 Cha mẹ học sinh Lớp 7/4 4.200.000
12 Cha mẹ học sinh Lớp 7/5 2.700.000
13 Cha mẹ học sinh Lớp 7/6 2.400.000
14 Cha mẹ học sinh Lớp 7/7 2.300.000
15 Cha mẹ học sinh Lớp 8/1 4.150.000
16 Cha mẹ học sinh Lớp 8/2 3.900.000
17 Cha mẹ học sinh Lớp 8/3 3.550.000
18 Cha mẹ học sinh Lớp 8/4 1.550.000
19 Cha mẹ học sinh Lớp 9/1 4.700.000
20 Cha mẹ học sinh Lớp 9/2 3.400.000
21 Cha mẹ học sinh Lớp 9/3 700.000
22 Cha mẹ học sinh Lớp 9/4 1.800.000
23 Cha mẹ học sinh Lớp 9/5 1.450.000
24 Cha mẹ học sinh Lớp 9/6 1.800.000
25 CBGVNV trường 11.200.000
26 Cơ quan, Công ty, Cá nhân 109.700.000

188.000.000
Bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu đồng. 

Phong Điền, ngày 25 tháng 3 năm 2023

TỔNG HỢP ỦNG HỘ VĂN NGHỆ "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" 
NĂM HỌC 2023-2024

Tổng cộng:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY
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